
Nội dung: Số thí sinh: 92

Phòng thi số: 07

Ngày: 17/5/2026 Thời gian: 06h30

Địa điểm: Hội trường C1

Lưu ý:

Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa

(Sân vận động)

Chạy 100m

(Sân vận động)

1 DTSTT582 Ma Phúc Việt Thanh 01/07/2007 Nam 008******258 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

2 DTSTT583 Triệu Quý Thanh 11/10/2008 Nam 015******599 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

3 DTSTT584 Nguyễn Chí Thành 25/12/2008 Nam 024******112 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

4 DTSTT585 Quan Trung Thành 07/04/2008 Nam 008******584 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

5 DTSTT586 Trần Trung Thành 07/11/2007 Nam 015******240 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

6 DTSTT587 Vũ Tuấn Thành 10/09/2008 Nam 008******900 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

7 DTSTT590 Dương Minh Thảo 19/02/2008 Nam 019******809 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

8 DTSTT596 Chu Danh Thế 21/01/2008 Nam 019******384 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

9 DTSTT599 Vi Văn Thiêm 14/01/2008 Nam 002******667 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

10 DTSTT600 Đặng Thái Thịnh 04/07/2008 Nam 010******148 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

11 DTSTT601 Đỗ Khánh Tiến Thịnh 09/01/2008 Nam 019******924 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

12 DTSTT602 Lò Đức Thịnh 15/07/2007 Nam 014******875 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2026

DANH SÁCH THI SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU THỂ THAO NĂM 2026

 ĐỢT 1 - NGÀY 17/5/2026

Làm thủ tục dự thi

SỐ CCCDSTT
SỐ

BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN

Danh sách đợt chạy, ô chạy của nội dung thi Chạy 100m sẽ thông báo cho thí sinh vào đầu giờ chiều ngày 17/5/2026. Thứ tự thi lần lượt từ 

phòng 05 (đợt 1 thi đầu tiên) đến phòng 08.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thí sinh đến dự thi mang theo:	

	- Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu (Thí sinh tải về sau khi đăng ký online thành công và dán ảnh 4 x 6 cm hoặc điền vào mẫu sau);

	- 01 ảnh 4x6 cm (mặt sau ảnh ghi đầy đủ thông tin họ tên và ngày sinh của thí sinh);

	- 01 bản photo Căn cước.
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1/5



Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa

(Sân vận động)

Chạy 100m

(Sân vận động)

SỐ CCCDSTT
SỐ

BÁO DANH
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13 DTSTT609 Chu Văn Thuận 14/07/2007 Nam 024******033 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

14 DTSTT610 Nguyễn Tiến Thuận 24/09/2008 Nam 024******375 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

15 DTSTT617 Lỷ Minh Tiến 10/11/2008 Nam 022******836 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

16 DTSTT618 Nguyễn Đình Tiến 03/01/2008 Nam 038******448 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

17 DTSTT619 Trần Thế Tiến 04/11/2008 Nam 038******528 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

18 DTSTT620 Triệu Thanh Tiền 28/03/2008 Nam 019******587 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

19 DTSTT621 Quan Trọng Tình 05/12/2008 Nam 008******478 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

20 DTSTT622 Hoàng Văn Toán 02/06/2008 Nam 006******937 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

21 DTSTT623 Lục Văn Toàn 07/03/2008 Nam 019******742 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

22 DTSTT624 Triệu Văn Toàn 10/07/2008 Nam 006******465 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

23 DTSTT628 Phan Quán Trân 28/12/2008 Nam 024******990 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

24 DTSTT630 Mùa A Trang 13/07/2007 Nam 011******210 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

25 DTSTT631 Giáp Ngọc Trí 10/09/2008 Nam 024******371 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

26 DTSTT632 Nông Hà Minh Trí 03/05/2008 Nam 019******479 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

27 DTSTT633 Nguyễn Ngọc Trình 22/02/2008 Nam 020******859 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

28 DTSTT634 Phạm Đức Trọng 20/08/2008 Nam 010******137 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

29 DTSTT635 Cầm Đức Trung 04/02/2008 Nam 014******695 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

30 DTSTT636 Lý Thành Trung 08/07/2007 Nam 002******757 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

31 DTSTT637 Ngân Ngọc Trung 20/11/2008 Nam 038******742 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

32 DTSTT638 Phạm Thành Trung 02/09/2007 Nam 038******227 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

33 DTSTT639 Quan Thành Trung 07/06/2008 Nam 008******289 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

34 DTSTT640 Triệu Anh Trung 30/07/2007 Nam 004******083 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

35 DTSTT641 Triệu Quang Trung 27/08/2008 Nam 015******733 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

36 DTSTT642 Đỗ Văn Trường 04/07/2007 Nam 010******735 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

37 DTSTT643 Nguyễn Quang Trường 13/12/2008 Nam 004******013 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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38 DTSTT644 Phạm Hồng Trường 21/07/2008 Nam 008******609 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

39 DTSTT645 Vũ Quang Trường 29/05/2008 Nam 010******601 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

40 DTSTT646 Đỗ Anh Tú 04/10/2008 Nam 019******431 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

41 DTSTT647 Hoàng Anh Tú 21/10/2008 Nam 002******857 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

42 DTSTT648 Hoàng Bảo Tú 19/10/2008 Nam 004******732 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

43 DTSTT649 Hoàng Ngọc Tú 30/11/2008 Nam 010******095 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

44 DTSTT650 Hoàng Tuấn Tú 06/06/2008 Nam 020******008 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

45 DTSTT651 Lương Thanh Tú 13/05/2008 Nam 019******733 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

46 DTSTT652 Ma Anh Tú 19/01/2008 Nam 019******028 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

47 DTSTT653 Ngô Thái Tú 12/12/2008 Nam 019******839 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

48 DTSTT654 Nguyễn Tuấn Tú 28/04/2008 Nam 019******329 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

49 DTSTT655 Nguyễn Tuấn Tú 26/09/2008 Nam 010******318 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

50 DTSTT656 Phạm Thanh Tú 02/11/2008 Nam 019******041 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

51 DTSTT657 Trần Văn Tú 02/08/2008 Nam 019******041 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

52 DTSTT658 Nghiêm Minh Từ 27/09/2008 Nam 019******457 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

53 DTSTT659 Nguyễn Tiến Tự 06/09/2008 Nam 025******671 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

54 DTSTT660 Đặng Minh Tuân 14/07/2005 Nam 019******548 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

55 DTSTT662 Bùi Anh Tuấn 16/06/2008 Nam 017******223 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

56 DTSTT663 Bùi Huy Tuấn 20/10/2008 Nam 019******354 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

57 DTSTT664 Chu Minh Tuấn 01/11/2008 Nam 020******039 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

58 DTSTT665 Hoàng Anh Tuấn 17/01/2008 Nam 002******396 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

59 DTSTT666 Hoàng Đức Tuấn 14/06/2008 Nam 024******708 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

60 DTSTT667 La Đình Tuấn 08/05/2008 Nam 010******724 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

61 DTSTT668 Lò Anh Tuấn 05/06/2008 Nam 012******813 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

62 DTSTT669 Lò Văn Tuấn 02/06/2007 Nam 011******532 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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63 DTSTT670 Lục Minh Tuấn 05/04/2008 Nam 022******232 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

64 DTSTT671 Lương Anh Tuấn 22/10/2007 Nam 019******374 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

65 DTSTT672 Vũ Đức Tuấn 15/08/2008 Nam 019******512 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

66 DTSTT673 Đào Trí Tuệ 26/01/2008 Nam 024******262 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

67 DTSTT674 Trần Minh Tuệ 30/03/2008 Nam 001******494 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

68 DTSTT675 Bùi Hoàng Tùng 09/06/2008 Nam 033******537 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

69 DTSTT676 Bùi Thanh Tùng 12/08/2008 Nam 019******723 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

70 DTSTT677 Hạng A Tùng 12/05/2008 Nam 010******056 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

71 DTSTT678 Cao Văn Tường 13/11/2007 Nam 019******716 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

72 DTSTT679 Lương Vỹ Tường 14/08/2008 Nam 022******021 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

73 DTSTT680 Nguyễn Đình Tường 05/04/2008 Nam 024******623 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

74 DTSTT681 Trần Chí Tường 28/11/2008 Nam 004******559 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

75 DTSTT687 Dũng Lý Văn 22/05/2008 Nam 019******519 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

76 DTSTT688 Lê Trường Vĩ 24/01/2007 Nam 038******952 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

77 DTSTT689 Bùi Đức Việt 07/02/2008 Nam 017******775 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

78 DTSTT690 Đào Đức Việt 18/12/2008 Nam 019******879 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

79 DTSTT691 Luân Quốc Việt 21/10/2008 Nam 020******909 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

80 DTSTT692 Lục Thái Việt 10/09/2008 Nam 002******388 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

81 DTSTT693 Ma Thế Việt 14/11/2008 Nam 004******761 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

82 DTSTT694 Ngô Lý Việt 04/07/2008 Nam 017******574 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

83 DTSTT695 Phạm Công Việt 22/05/2008 Nam 030******085 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

84 DTSTT696 Ngô Quang Vinh 15/11/2008 Nam 036******924 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

85 DTSTT697 Đặng Sinh Vịnh 01/05/2008 Nam 006******264 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

86 DTSTT698 Hoàng Hy Vọng 06/10/2008 Nam 010******536 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

87 DTSTT699 Bàn Huy Vũ 24/09/2008 Nam 006******207 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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88 DTSTT700 Lăng Hoàng Vũ 27/03/2008 Nam 020******055 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

89 DTSTT701 Lưu Hoàng Vũ 04/09/2008 Nam 040******439 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

90 DTSTT702 Trương Anh Vũ 14/03/2008 Nam 006******013 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

91 DTSTT704 Đàm Quang Vỹ 19/01/2007 Nam 004******088 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

92 DTSTT705 Lỳ Khù Xá 08/04/2007 Nam 012******009 07 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

Danh sách có: 92 thí sinh./.

PGS.TS Mai Xuân Trường

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 5 năm 2026(Cập nhật đến 17h00 ngày 14/5/2026).
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